
         

 

BẢNG SỐ 1: YÊU CẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA/DỊCH VỤ  

I. QUY MÔ CUNG CẤP: 

STT 
Tên hàng 

hóa 
ĐVT Nội dung 

Khối lượng Ghi chú 
Từng 
phần 

Toàn 
bộ 

 

1 Biển tròn Cái 

Biển cấm đi ngược chiều 08 

40 

Tháo mặt biển 
báo cũ, Thay 
mới mặt biển, 
dán decal phản 
quang và lắp đặt 
lên trụ biển báo 

Biển cấm quay đầu 04 
Biển cấm rẽ phải 07 
Biển cấm xe máy 01 
Biển giới hạn tốc độ 10km/h 03 
Biển giới hạn tốc độ 25km/h 02 
Biển chỉ rẽ trái 01 
Biển cấm dừng và đỗ xe 08 
Biển báo hiệu chiều đi của 
phần đường một chiều 

02 

Biển chỉ đi thẳng 04 

2 
Biển tam 
giác 

Cái  

Biển giao nhau với đường ưu 
tiên 

02 

03 

Tháo mặt biển 
báo cũ, Thay 
mới mặt biển, 
dán decal phản 
quang và lắp đặt 
lên trụ biển báo 

Biển chú ý đi chậm 01 

3 
Biển hình 
vuông 
(60x60) cm 

Cái  Biển báo vị trí Bãi đỗ xe ô tô 01 01 

Tháo mặt biển 
báo cũ, Thay 
mới mặt biển, 
dán decal phản 
quang và lắp đặt 
lên trụ biển báo 

4 
Biển hình 
vuông 
(36x36) cm 

Cái Biển báo vị trí đỗ xe ưu tiên 02 02 

Tháo mặt biển 
báo cũ, Thay 
mới mặt biển, 
dán decal phản 
quang và lắp đặt 
lên trụ biển báo 
và lắp đặt lên 
trụ biển báo 

5 
Biển hình 
chữ nhật 
(150x75) cm 

Cái  
Biển cảnh báo luồng tuyến di 
chuyển 

01 01 

Tháo dỡ biển cũ. 
Làm mới hoàn 
toàn (bao gồm 
mặt biển, ống trụ 
và lắp đặt trụ 
biển báo) 

6 
Biển hình 
chữ nhật 
(100x40) cm 

Cái Biển báo vị trí đỗ xe ô tô 16 16 
Tháo mặt biển 
báo cũ, Thay 
mới mặt biển, 
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hóa 
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Khối lượng Ghi chú 
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phần 
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bộ 

 

dán decal phản 
quang và lắp đặt 
lên trụ biển báo 

7 Trụ biển báo Cái  65 

Chà rỉ, vệ sinh 
và sơn lại trụ hai 
lớp, hai màu 
trắng đỏ 

8 
Biển báo vị 
trí đỗ xe ô tô 

Cái Biển báo vị trí đỗ xe ô tô 14 

Làm mới hoàn 
toàn (bao gồm 
mặt biển, ống trụ 
và lắp đặt trụ 
biển báo) 

II. YÊU CẦU KỸ THUẬT 

Yêu cầu chung: 

- Thiết bị yêu cầu: Mới 100%, chưa qua sử dụng 

- Xuất xứ: Việt Nam, Năm sản xuất: 2024  

- Bảo hành: Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu hàng hóa đưa vào sử 

dụng  

Yêu cầu chi tiết: 

STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật 

1 Biển tròn 

- Theo QCVN 41:2019/BGTVT 

- D=70cm 

- Độ dày: 1,2 ly 

- Vật liệu: Thép mạ kẽm 

2 Biển tam giác 

- Theo QCVN 41:2019/BGTVT 

- Chiều dài 70 cm 

- Độ dày: 1,2 ly 

- Vật liệu: Thép mạ kẽm 

3 
Biển hình vuông 
(60x60) cm 

- Theo QCVN 41:2019/BGTVT 

- Kích thước mặt biển (60x60) cm 

- Vật liệu: Thép mạ kẽm 

4 
Biển hình vuông 
(36x36) cm 

- Theo QCVN 41:2019/BGTVT 

- Kích thước mặt biển (36x36) cm 



         

 

STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật 

- Vật liệu: Thép mạ kẽm 

5 
Biển hình chữ nhật 
(150x75) cm 

- Theo QCVN 41:2019/BGTVT 

- Kích thước mặt biển (150x75) cm 

- Ống trụ biển: 02 ống 

- Đường kính ống trụ: 60mm 

- Độ dày: 1,4 ly 

- Cao: 3 m 

- Vật liệu: Thép mạ kẽm 

6 
Biển hình chữ nhật 
(100x40) cm 

- Theo QCVN 41:2019/BGTVT 

- Kích thước mặt biển (100x40) cm 

- Vật liệu: Thép mạ kẽm 

7 Trụ biển báo 

- Vệ sinh, chà rỉ ống trụ 

- Sơn ống trụ hai lớp 

- Màu sơn: Đỏ/trắng 

8 
Biển báo vị trí đỗ xe 
ô tô 

- Theo QCVN 41:2019/BGTVT 

- Mặt biển: hình chữ nhật (100x40) cm 

- Đường kính ống trụ: 76mm 

- Độ dày: 1,5 ly 

- Cao: 3 m 

- Vật liệu: Thép mạ kẽm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


